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Đồ vải khách sạn, theo cách của Cool Touch
Cool Touch Textile cung cấp vải và sản phẩm dệt gia dụng hoàn thiện cho khách sạn, resort, căn hộ dịch vụ và
nhà phân phối đồ vải tại Việt Nam và Đông Nam Á. Bộ sưu tập này bổ sung trọn bộ đồ vải khách sạn: bộ chăn ga
từ 40S đến 120S, ruột chăn và ruột gối, bảo vệ nệm, khăn phòng tắm và vải ga khổ rộng.

Mọi sản phẩm được sản xuất tại nhà máy đã kiểm định với 20 năm kinh nghiệm đồ vải khách sạn, trên dây chuyền
chăn ga, chần bông và khăn bông chuyên dụng, đóng gói theo số phòng của bạn. Mẫu và swatch có sẵn tại văn
phòng TP. Hồ Chí Minh.

Giá & điều khoản
• Giá tính bằng VND trên mỗi đơn vị, giao tại kho TP. Hồ
Chí Minh, chưa gồm VAT. Vận chuyển báo giá riêng.

• Đặt hàng tối thiểu 100 cái (hoặc 100 m) mỗi mã. Ba
mức giá: 100–499 · 500–999 · 1.000+ cái.

• Thời gian giao 15–30 ngày sau khi đặt cọc, tùy số
lượng và yêu cầu riêng. Nhận thêu logo, cỡ và màu theo
yêu cầu.

• Giá có hiệu lực 30 ngày kể từ ngày trên catalogue và
có thể thay đổi theo tỷ giá.

Liên hệ
Cool Touch Textile

Richstar Hòa Bình, RS3-SH13, 278 Hòa Bình, Phường Phú
Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

WhatsApp / Zalo: +84 362 887 928

info@cooltouchtextile.com · cooltouchtextile.com

Mục lục

Bộ chăn ga gối khách sạn 26 mã

Ruột chăn khách sạn 7 mã

Ruột gối khách sạn 8 mã

Tấm bảo vệ nệm & Topper 6 mã

Khăn bông & Áo choàng tắm 11 mã

Tấm trang trí giường & Váy giường 3 mã

Vải khách sạn (bán theo mét) 6 mã
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Bộ chăn ga gối khách sạn 26 mã sản phẩm

từ

693.000 ₫
/ bộ

CT-BS-01

Bộ chăn ga gối khách sạn 4 món cotton
satin 40S–80S
100% cotton sateen · 5 mức chỉ số sợi · 4 cỡ giường

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Sateen trắng chuẩn khách sạn 5 sao, mịn và mát tay
Chọn chỉ số sợi theo hạng phòng và ngân sách
Nhuộm hoạt tính — giữ trắng sau giặt công nghiệp

THÔNG SỐ

Chất liệu: 100% cotton, sateen weave Chỉ số sợi: 40S · 60/40S · 60S ·
60/80S · 80S

Bộ gồm: Duvet cover + flat sheet +
pillowcase(s)

Kích thước: 1.2 m · 1.5 m · 1.8 m · 1.8 m
XL bed

Hoàn tất: Reactive dyed, pure white

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / BỘ)

100–499 giường 1.2 m (vỏ chăn
180×240 ga 200×280

vỏ gối 58×88×1)

giường 1.5 m (vỏ chăn
220×240 ga 240×280

vỏ gối 58×88×2)

giường 1.8 m (vỏ chăn
240×240 ga 270×280

vỏ gối 58×88×2)

giường 1.8 m lớn (vỏ
chăn 260×240 ga

280×280 vỏ gối
58×88×2)

40×40S
cotton
sateen

693.000 853.000 933.000 1.013.000

60×40S
cotton
sateen

800.000 960.000 1.056.000 1.173.000

60×60S
cotton
sateen

853.000 1.013.000 1.120.000 1.226.000

60×80S
cotton
sateen

896.000 1.066.000 1.173.000 1.280.000

80×80S
cotton
sateen

960.000 1.173.000 1.333.000 1.429.000

500–999 cái −3% · 1.000+ cái −6%
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từ

1.866.000 ₫
/ bộ

CT-BS-02

Bộ 4 món cotton Pima 80S sateen,
màu mộc
Pima 80S sợi dài · mật độ 200×210 · màu mộc không nhuộm

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Sợi Pima dài — mềm và bền hơn cotton thường
Màu mộc không nhuộm, hợp resort và boutique hotel
Mật độ 200×210 cao, tay cầm dày và mượt

THÔNG SỐ

Chất liệu: 100% Pima long-staple
cotton

Chỉ số sợi: 80S, density 200×210

Kiểu dệt: Sateen Màu: Natural (undyed)

Kích thước: 1.5 m · 1.8 m bed

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / BỘ)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

Màu mộc · 1.5 m 1.866.000 1.810.000 1.754.000

Màu mộc · 1.8 m 2.026.000 1.966.000 1.905.000

từ

1.253.000 ₫
/ bộ

CT-BS-03

Bộ 4 món cotton jacquard 80S – hoa
Phú Quý
Jacquard sateen 80S · 230×170 · hoa văn trắng trên trắng

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Hoa văn dệt jacquard — không phai, không bong
Sợi 80S cao cấp cho cảm giác khách sạn hạng sang
Trắng trên trắng, phòng sáng và sang

THÔNG SỐ

Chất liệu: 100% cotton Chỉ số sợi: 80S, density 230×170

Kiểu dệt: Jacquard sateen Hoa văn: Wealth Flower (tone-on-
tone)

Kích thước: 1.2 m · 1.5 m · 1.8 m · 2.0 m
bed

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / BỘ)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

Hoa Phú Quý · 1.2 m 1.253.000 1.216.000 1.178.000

Hoa Phú Quý · 1.5 m 1.440.000 1.397.000 1.353.000

Hoa Phú Quý · 1.8 m 1.546.000 1.500.000 1.454.000

Hoa Phú Quý · 2.0 m 1.653.000 1.603.000 1.554.000
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từ

2.133.000 ₫
/ bộ

CT-BS-04

Bộ chăn ga gối 4 món cotton sateen
120S
Sateen 120S siêu mịn · hạng khách sạn cao nhất · 4 cỡ giường

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Sateen mịn nhất — bóng, mượt, mát cho phòng suite
Sợi 120S siêu mảnh, cực êm với da
Trắng tinh nhuộm hoạt tính, chịu giặt công nghiệp

THÔNG SỐ

Chất liệu: 100% cotton Chỉ số sợi: 120S × 120S

Kiểu dệt: Sateen Màu: Pure white

Kích thước: 1.2 m · 1.5 m · 1.8 m · 1.8 m
XL bed

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / BỘ)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

120×120S cotton sateen · giường 1.2 m (vỏ chăn 180×240 ga 200×280 vỏ gối
58×88×1)

2.133.000 2.069.000 2.005.000

120×120S cotton sateen · giường 1.5 m (vỏ chăn 220×240 ga 240×280 vỏ gối
58×88×2)

2.400.000 2.328.000 2.256.000

120×120S cotton sateen · giường 1.8 m (vỏ chăn 240×240 ga 270×280 vỏ gối
58×88×2)

2.666.000 2.586.000 2.506.000

120×120S cotton sateen · giường 1.8 m lớn (vỏ chăn 260×240 ga 280×280 vỏ gối
58×88×2)

2.933.000 2.845.000 2.757.000
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từ

453.000 ₫
/ bộ

CT-BS-05

Bộ 3 món giường bệnh viện & viện
dưỡng lão, polyester sateen
Ga + vỏ chăn + vỏ gối · trắng / xanh / hồng · giường 0.9–1.0 m

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Polyester bền, chịu giặt hàng ngày ở bệnh viện
Phân màu theo khoa, phòng khám, viện dưỡng lão
Cỡ giường đơn vừa giường y tế tiêu chuẩn

THÔNG SỐ

Chất liệu: Polyester sateen, jacquard Bộ gồm: Flat sheet + duvet cover +
pillowcase

Màu: White · Blue · Pink Cỡ giường: 0.9–1.0 m single bed

Hoàn tất: Reactive dyed

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / BỘ)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

Trắng sateen bộ 3 món · giường 0.9–1.0 m 453.000 440.000 426.000

Xanh sateen bộ 3 món · giường 0.9–1.0 m 507.000 491.000 476.000

Hồng sateen bộ 3 món · giường 0.9–1.0 m 507.000 491.000 476.000

từ

2.026.000 ₫
/ bộ

CT-BS-06

Bộ chăn ga gối cotton jacquard 80S –
họa tiết hình học
Jacquard 80S · 173×114+114 · vỏ chăn 220×240 cm

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Jacquard hình học sang trọng cho phòng cao cấp
Dệt sợi ngang đôi, vải đứ ng và rủ đẹp
Hoa văn dệt sắc nét sau nhiều lần giặt

THÔNG SỐ

Chất liệu: 100% cotton Chỉ số sợi: 80S, density 173×114+114

Kiểu dệt: Jacquard Hoa văn: Geometric, tone-on-tone

Kích thước: Duvet cover 220×240 cm

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / BỘ)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

Trắng · 220×240 2.026.000 1.966.000 1.905.000
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từ

1.536.000 ₫
/ bộ

CT-BS-07

Bộ 4 món cotton jacquard 80S – sọc
to nhỏ
Jacquard 80S · 200×89×4 · sọc to xen nhỏ

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Sọc khách sạn cổ đ iển, dệt jacquard sợi cao
Dệt nhiều sợi ngang, vải nặng tay và bóng
Kiểu dáng vượt thời gian cho khách sạn & resort

THÔNG SỐ

Chất liệu: 100% cotton Chỉ số sợi: 80S, density 200×89×4

Kiểu dệt: Jacquard Hoa văn: Wide & narrow stripe

Kích thước: 1.5 m · 1.8 m · 2.0 m bed

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / BỘ)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

Sọc to nhỏ · 1.5 m 1.536.000 1.490.000 1.444.000

Sọc to nhỏ · 1.8 m 1.696.000 1.645.000 1.594.000

Sọc to nhỏ · 2.0 m 1.840.000 1.785.000 1.729.000

từ

907.000 ₫
/ bộ

CT-BS-08

Bộ 4 món cotton sateen sọc 60S
Sateen sọc 60S · 173×140 · trắng

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Sọc sateen tiêu chuẩn khách sạn 4 sao
Mật độ 173×140, mượt và bền
Trắng nhuộm hoạt tính, giặt công nghiệp nhiều lần

THÔNG SỐ

Chất liệu: 100% cotton Chỉ số sợi: 60S, density 173×140

Kiểu dệt: Sateen stripe Màu: White

Kích thước: 1.2 m · 1.5 m · 1.8 m bed

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / BỘ)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

Trắng · 1.2 m 907.000 879.000 852.000

Trắng · 1.5 m 1.029.000 998.000 967.000

Trắng · 1.8 m 1.136.000 1.102.000 1.068.000
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từ

1.003.000 ₫
/ bộ

CT-BS-09

Bộ 4 món cotton jacquard 80S – ô
vuông mê cung
Jacquard 80S · 200×92+92 · ô vuông mê cung

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Jacquard ô vuông hiện đại cho khách sạn thiết kế
Dệt 80S sợi ngang đôi, dày và mượt
Năm cỡ giường từ đơn đến king

THÔNG SỐ

Chất liệu: 100% cotton Chỉ số sợi: 80S, density 200×92+92

Kiểu dệt: Jacquard Hoa văn: Maze grid

Kích thước: 1.2 m · 1.35 m · 1.5 m · 1.8 m
· 2.0 m bed

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / BỘ)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

Ô mê cung · 1.2 m 1.003.000 972.000 942.000

Ô mê cung · 1.35 m 1.061.000 1.029.000 997.000

Ô mê cung · 1.5 m 1.125.000 1.091.000 1.058.000

Ô mê cung · giường 1.8 m 1.242.000 1.205.000 1.168.000

Ô mê cung · 2.0 m 1.376.000 1.335.000 1.293.000
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từ

1.003.000 ₫
/ bộ

CT-BS-10

Bộ 4 món cotton jacquard 60S – hoa
Lily
Jacquard 60S · hoa lily · 5 cỡ giường

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Jacquard hoa thanh lịch, tinh tế
Cotton chải kỹ 60S, mềm ngay lần giặt đầu
Đủ năm cỡ giường khách sạn

THÔNG SỐ

Chất liệu: 100% cotton Chỉ số sợi: 60S

Kiểu dệt: Jacquard Hoa văn: Lily floral, tone-on-tone

Kích thước: 1.2 m · 1.35 m · 1.5 m · 1.8 m
· 2.0 m bed

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / BỘ)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

Hoa lily · giường 1.2 m 1.003.000 972.000 942.000

Hoa lily · giường 1.35 m 1.056.000 1.024.000 992.000

Hoa lily · giường 1.5 m 1.109.000 1.076.000 1.043.000

Hoa lily · giường 1.8 m 1.216.000 1.179.000 1.143.000

Hoa lily · giường 2.0 m 1.322.000 1.283.000 1.243.000
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từ

1.003.000 ₫
/ bộ

CT-BS-11

Bộ 4 món cotton jacquard 60S – lông
vũ
Jacquard 60S · 173×120 · họa tiết lông vũ

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Họa tiết lông vũ dệt trên cotton 60S
Mật độ 173×120 cân bằng: bền mà thoáng
Lựa chọn quen thuộc của boutique & city hotel

THÔNG SỐ

Chất liệu: 100% cotton Chỉ số sợi: 60S, density 173×120

Kiểu dệt: Jacquard Hoa văn: Feather motif

Kích thước: 1.2 m · 1.35 m · 1.5 m · 1.8 m
· 2.0 m bed

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / BỘ)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

Lông vũ · giường 1.2 m 1.003.000 972.000 942.000

Lông vũ · giường 1.35 m 1.056.000 1.024.000 992.000

Lông vũ · giường 1.5 m 1.109.000 1.076.000 1.043.000

Lông vũ · giường 1.8 m 1.216.000 1.179.000 1.143.000

Lông vũ · giường 2.0 m 1.322.000 1.283.000 1.243.000
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từ

773.000 ₫
/ bộ

CT-BS-12

Bộ 4 món cotton sọc sateen 1 cm, 40S–
60S
Sọc sateen 1 cm · 40S / 60·40S / 60S · 5 cỡ giường

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Sọc 1 cm sateen — mẫu khách sạn dùng nhiều nhất
Ba mức chất lượng trên cùng một thiết kế
Nhuộm hoạt tính, trắng bền giặt

THÔNG SỐ

Chất liệu: 100% cotton Chỉ số sợi: 40S (135×110) · 60/40S ·
60S (173×120)

Kiểu dệt: Air-jet woven sateen stripe Hoa văn: 1 cm stripe

Kích thước: 1.2 m · 1.35 m · 1.5 m · 1.8 m
· 2.0 m bed

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / BỘ)

100–499 4040S 6040S 6060S

1.2 m 773.000 864.000 976.000

1.35 m 843.000 928.000 1.035.000

1.5 m 896.000 1.003.000 1.088.000

1.8 m 949.000 1.088.000 1.184.000

2.0 m 1.003.000 1.162.000 1.269.000

500–999 cái −3% · 1.000+ cái −6%

từ

933.000 ₫
/ bộ

CT-BS-13

Bộ 4 món cotton sợi dài 60S sateen
Cotton sợi dài 60S · sateen · giường đôi

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Cotton sợi dài cho sateen mượt và bền hơn
Kiểu trắng đơn giản hợp mọi hạng phòng
Nhuộm hoạt tính, hàng loại 1

THÔNG SỐ

Chất liệu: 100% long-staple cotton Chỉ số sợi: 60S

Kiểu dệt: Sateen Màu: White

Kích thước: Double bed

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / BỘ)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

Tiêu chuẩn 933.000 905.000 877.000
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từ

1.706.000 ₫
/ bộ

CT-BS-14

Bộ 4 món cotton Pima 100S sateen
Pima 100S sợi dài · 200×210 · trắng

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Sateen Pima 100S — chất lượng suite 5 sao
Sợi dài chống xù, giữ độ bóng
Năm cỡ giường, phù hợp trang bị cả tầng

THÔNG SỐ

Chất liệu: 100% Pima long-staple
cotton

Chỉ số sợi: 100S, density 200×210

Kiểu dệt: Sateen Màu: White

Kích thước: 1.2 m · 1.35 m · 1.5 m · 1.8 m
· 2.0 m bed

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / BỘ)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

Trắng · giường 1.2 m 1.706.000 1.655.000 1.604.000

Trắng · giường 1.35 m 1.802.000 1.748.000 1.694.000

Trắng · giường 1.5 m 1.909.000 1.852.000 1.794.000

Trắng · giường 1.8 m 2.122.000 2.059.000 1.995.000

Trắng · giường 2.0 m 2.229.000 2.162.000 2.095.000

từ

1.253.000 ₫
/ bộ

CT-BS-15

Bộ 4 món cotton jacquard 80S – hoa
Bình An
Jacquard sateen 80S · 230×170 · hoa hình học

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Jacquard mật độ cao 230×170, mặt sateen bóng
Hoa văn trắng trên trắng, đẹp dưới ánh đèn phòng
Sợi 80S mềm chuẩn 5 sao

THÔNG SỐ

Chất liệu: 100% cotton Chỉ số sợi: 80S, density 230×170

Kiểu dệt: Sateen jacquard Hoa văn: Peace Blossom (geometric)

Kích thước: 1.2 m · 1.5 m · 1.8 m · 2.0 m
bed

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / BỘ)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

Hoa Bình An · giường 1.2 m 1.253.000 1.216.000 1.178.000

Hoa Bình An · giường 1.5 m 1.440.000 1.397.000 1.353.000

Hoa Bình An · giường 1.8 m 1.546.000 1.500.000 1.454.000

Hoa Bình An · giường 2.0 m 1.653.000 1.603.000 1.554.000
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từ

736.000 ₫
/ bộ

CT-BS-16

Bộ 4 món cotton chải kỹ 40S sọc 3 cm
Chải kỹ 40S · 133×72 · sọc 3 cm · trắng tẩy

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Bộ 40S kinh tế cho khách sạn 3 sao, hostel, homestay
Sợi chải kỹ — bề mặt sạch, ít xơ
Sọc 3 cm che vết nhăn và hao mòn

THÔNG SỐ

Chất liệu: 100% combed cotton Chỉ số sợi: 40S, density 133×72

Kiểu dệt: Plain weave, 3 cm stripe Màu: Bleached white

Kích thước: 1.2 m · 1.5 m · 1.8 m · 2.0 m
bed

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / BỘ)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

giường 1.2 m · 40S dệt dày, tẩy trắng 736.000 714.000 692.000

giường 1.5 m · 40S dệt dày, tẩy trắng 816.000 791.000 767.000

giường 1.8 m · 40S dệt dày, tẩy trắng 859.000 833.000 807.000

giường 2.0 m · 40S dệt dày, tẩy trắng 923.000 895.000 867.000
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từ

800.000 ₫
/ bộ

CT-BS-17

Bộ 4 món cotton sateen trắng 60S, tùy
chọn 40S–60S
Sateen trắng · 40S / 60·40S / 60S · 3 cỡ giường

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Sateen trắng trơn — tiêu chuẩn ngành khách sạn
Chọn 40S tiết kiệm hoặc 60S mượt hơn
Nhuộm hoạt tính, trắng bền màu

THÔNG SỐ

Chất liệu: 100% cotton Chỉ số sợi: 40S · 60/40S · 60S

Kiểu dệt: Sateen Màu: Pure white

Kích thước: 1.2 m · 1.5 m · 1.8 m bed

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / BỘ)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

40S · giường 1.2 m 800.000 776.000 752.000

40S · giường 1.5 m 885.000 859.000 832.000

60×40S · giường 1.2 m 933.000 905.000 877.000

60×40S · giường 1.5 m 960.000 931.000 902.000

40S · giường 1.8 m 987.000 957.000 927.000

60×60S · giường 1.2 m 987.000 957.000 927.000

60×40S · giường 1.8 m 1.013.000 983.000 952.000

60×60S · giường 1.5 m 1.013.000 983.000 952.000

60×60S · giường 1.8 m 1.098.000 1.066.000 1.033.000
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từ

736.000 ₫
/ bộ

CT-BS-18

Bộ 4 món cotton sateen sọc 40S – 1 cm
/ 3 cm / sọc to nhỏ
Sateen 40S · 135×110 · ba kiểu sọc

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Ba kiểu sọc cổ đ iển trên nền 40S kinh tế
Hợp khách sạn tầm trung và căn hộ dịch vụ
Giặt hàng ngày ổn đ ịnh

THÔNG SỐ

Chất liệu: 100% cotton Chỉ số sợi: 40S, density 135×110

Kiểu dệt: Sateen stripe Hoa văn: 1 cm · 3 cm · wide & narrow
stripe

Kích thước: 1.2 m · 1.35 m · 1.5 m · 1.8 m
bed

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / BỘ)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

1 cm · giường 1.2 m 736.000 714.000 692.000

3 cm · giường 1.2 m 736.000 714.000 692.000

Sọc to nhỏ · giường 1.2 m 736.000 714.000 692.000

1 cm · 1 m 35 giường 805.000 781.000 757.000

3 cm · 1 m 35 giường 805.000 781.000 757.000

Sọc to nhỏ · 1 m 35 giường 805.000 781.000 757.000

1 cm · giường 1.5 m 853.000 828.000 802.000

3 cm · giường 1.5 m 853.000 828.000 802.000

Sọc to nhỏ · giường 1.5 m 853.000 828.000 802.000

1 cm · giường 1.8 m 907.000 879.000 852.000

3 cm · giường 1.8 m 907.000 879.000 852.000

Sọc to nhỏ · giường 1.8 m 907.000 879.000 852.000
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từ

1.003.000 ₫
/ bộ

CT-BS-19

Bộ 4 món cotton 80S sọc sateen 3 cm
Sọc jacquard 80S · 173×105+105 · 3 cm

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Sọc 3 cm chuẩn 5 sao dệt 80S cao cấp
Jacquard sợi ngang đôi, bóng và nặng tay
Năm cỡ, đồng bộ cho cả khách sạn

THÔNG SỐ

Chất liệu: 100% cotton Chỉ số sợi: 80S, density 173×105+105

Kiểu dệt: Jacquard sateen stripe Hoa văn: 3 cm stripe

Kích thước: 1.2 m · 1.35 m · 1.5 m · 1.8 m
· 2.0 m bed

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / BỘ)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

3 cm sọc sateen · 1.2 m 1.003.000 972.000 942.000

3 cm sọc sateen · 1.35 m 1.061.000 1.029.000 997.000

3 cm sọc sateen · 1.5 m 1.130.000 1.097.000 1.063.000

3 cm sọc sateen · 1.8 m 1.237.000 1.200.000 1.163.000

3 cm sọc sateen · 2.0 m 1.338.000 1.298.000 1.258.000

từ

875.000 ₫
/ bộ

CT-BS-20

Bộ 4 món cotton jacquard 60S – hoa
nhỏ
Jacquard 60S · 173×120 · hoa nhỏ

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Jacquard hoa nhỏ phủ toàn bộ, tinh tế
Cotton chải kỹ 60S, mềm và thoáng
Hợp resort và nội thất boutique

THÔNG SỐ

Chất liệu: 100% cotton Chỉ số sợi: 60S, density 173×120

Kiểu dệt: Jacquard Hoa văn: Fine floral

Kích thước: 1.2 m · 1.5 m · 1.8 m · 2.0 m
bed

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / BỘ)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

Hoa nhỏ · 1.2 m 875.000 848.000 822.000

Hoa nhỏ · 1.5 m 983.000 954.000 924.000

Hoa nhỏ · 1.8 m 1.061.000 1.029.000 997.000

Hoa nhỏ · 2.0 m 1.125.000 1.091.000 1.058.000
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từ

800.000 ₫
/ bộ

CT-BS-21

Bộ 4 món cotton jacquard 60S – cây
ngô đồng
Jacquard 60S mật độ cao · họa tiết cây ngô đồng

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Jacquard cây lá cho phòng phong cách đồng quê, resort
Dệt sợi cao, mật độ cao
Nhuộm hoạt tính, trắng lâu

THÔNG SỐ

Chất liệu: 100% cotton Chỉ số sợi: 60S, high density

Kiểu dệt: Jacquard Hoa văn: Sycamore tree

Kích thước: 1.2 m · 1.35 m · 1.5 m · 1.8 m
· 2.0 m bed

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / BỘ)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

Cây ngô đồng · 1.2 m 800.000 776.000 752.000

Cây ngô đồng · 1.35 m 923.000 895.000 867.000

Cây ngô đồng · 1.5 m 992.000 962.000 932.000

Cây ngô đồng · 1.8 m 1.061.000 1.029.000 997.000

Cây ngô đồng · 2.0 m 1.120.000 1.086.000 1.053.000
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từ

960.000 ₫
/ bộ

CT-BS-22

Bộ 4 món cotton jacquard – ô vuông lớn
Jacquard ô vuông lớn · hiệu ứ ng thêu · 5 cỡ giường

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Jacquard ô vuông lớn, hiệu ứ ng như thêu
Nền trắng đơn giản, dễ phối nội thất
Cotton hạng cao cấp

THÔNG SỐ

Chất liệu: 100% cotton Kiểu dệt: Jacquard

Hoa văn: Large check Màu: White

Kích thước: 1.2 m · 1.35 m · 1.5 m · 1.8 m
· 2.0 m bed

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / BỘ)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

Ô vuông lớn · 1.2 m 960.000 931.000 902.000

Ô vuông lớn · 1.35 m 1.093.000 1.060.000 1.028.000

Ô vuông lớn · 1.5 m 1.152.000 1.117.000 1.083.000

Ô vuông lớn · 1.8 m 1.269.000 1.231.000 1.193.000

Ô vuông lớn · 2.0 m 1.349.000 1.309.000 1.268.000
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từ

949.000 ₫
/ bộ

CT-BS-23

Bộ 4 món cotton jacquard 60S – gợn
sóng
Jacquard 60S · họa tiết gợn sóng · nhuộm hoạt tính

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Jacquard gợn sóng cho spa và resort
Cotton 60S mềm, ánh nhẹ
Nhuộm hoạt tính giữ hoa văn sắc nét

THÔNG SỐ

Chất liệu: 100% cotton Chỉ số sợi: 60S

Kiểu dệt: Jacquard Hoa văn: Water ripple

Kích thước: 1.2 m · 1.35 m · 1.5 m · 1.8 m
· 2.0 m bed

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / BỘ)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

Gợn sóng · 1.2 m 949.000 921.000 892.000

Gợn sóng · 1.35 m 1.029.000 998.000 967.000

Gợn sóng · 1.5 m 1.093.000 1.060.000 1.028.000

Gợn sóng · 1.8 m 1.184.000 1.148.000 1.113.000

Gợn sóng · 2.0 m 1.280.000 1.241.000 1.203.000
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từ

64.000 ₫
/ cái

CT-BS-24

Cotton jacquard 60S – bông lúa đôi (bán
lẻ từng món)
Jacquard 60S · mua rời vỏ gối, ga, vỏ chăn

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Mua đúng món cần để bổ sung kho
Chất lượng jacquard 60S như bộ đầy đủ
Đủ năm cỡ giường cho từ ng món

THÔNG SỐ

Chất liệu: 100% cotton Chỉ số sợi: 60S

Kiểu dệt: Jacquard Hoa văn: Double wheat ear

Món: Pillowcase · Flat sheet · Duvet
cover, 1.2–2.0 m

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / CÁI)

100–499 Vỏ gối Gas Quilt cover

1.2 m 64.000 267.000 411.000

1.35 m 64.000 288.000 437.000

1.5 m 64.000 304.000 517.000

1.8 m 64.000 341.000 576.000

2.0 m 64.000 363.000 624.000

500–999 cái −3% · 1.000+ cái −6%
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từ

773.000 ₫
/ bộ

CT-BS-25

Bộ 4 món cotton sateen 60S – trắng cổ
điển
Sateen 60S · 173×120 · dệt khí · trắng

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Sateen trắng 60S giá tốt cho đơn hàng cả khách sạn
Mật độ 173×120 đồng đều từ ng lô
Bốn cỡ, có cả giường 1.35 m

THÔNG SỐ

Chất liệu: 100% cotton Chỉ số sợi: 60S, density 173×120

Kiểu dệt: Air-jet woven sateen Màu: White

Kích thước: 1.2 m · 1.35 m · 1.5 m · 1.8 m
bed

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / BỘ)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

Trắng · 1.2 m 773.000 750.000 727.000

Trắng · 1.35 m 816.000 791.000 767.000

Trắng · 1.5 m 853.000 828.000 802.000

Trắng · 1.8 m 933.000 905.000 877.000
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từ

66.000 ₫
/ cái

CT-BS-26

Đồ giường jacquard khách sạn bán lẻ,
cotton & poly-cotton 40S–80S
Vỏ gối / ga / vỏ chăn · 9 loại vải · 1.2–2.0 m

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Tự ghép bộ: chín loại vải, bán rời từ ng món
Có poly-cotton cho ngân sách thấp và giặt nhanh khô
Đủ cỡ cho khách sạn nhiều loại phòng

THÔNG SỐ

Chất liệu: Cotton or poly-cotton
(50/50, 60/40, 80/20)

Chỉ số sợi: 40S · 60/40S · 60S ·
80/60S

Kiểu dệt: Jacquard Món: Pillowcase · Flat sheet · Duvet
cover

Kích thước: 1.2 m · 1.35 m · 1.5 m · 1.8 m
· 2.0 m bed

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / CÁI)

100–
499

40S
5050
poly-

cotton
jacquard

40S
6040
poly-

cotton
jacquard

40S
8020
poly-

cotton
jacquard

40S
cotton

jacquard

60s40S
8020

Jacquard

60s40S
cotton

jacquard

60S
8020
poly-

cotton
jacquard

60S
cotton

jacquard

80s60S
cotton

jacquard

Vỏ gối 66.000 68.000 70.000 74.000 76.000 78.000 81.000 83.000 89.000

giường
1.2 m
ga

271.000 279.000 288.000 298.000 316.000 325.000 347.000 352.000 380.000

giường
1.35 m
ga

294.000 307.000 288.000 319.000 331.000 343.000 365.000 368.000 411.000

giường
1.5 m
ga

319.000 325.000 335.000 340.000 356.000 371.000 380.000 387.000 422.000

giường
1.8 m
ga

356.000 362.000 374.000 380.000 396.000 417.000 429.000 436.000 478.000

giường
2.0 m
ga

374.000 380.000 392.000 402.000 423.000 432.000 460.000 466.000 515.000

giường
1.2 m
vỏ
chăn

478.000 488.000 503.000 515.000 558.000 571.000 601.000 613.000 662.000

1.35 m
vỏ
chăn

512.000 522.000 531.000 540.000 589.000 604.000 635.000 650.000 711.000

giường
1.5 m
vỏ
chăn

540.000 558.000 567.000 576.000 626.000 650.000 675.000 711.000 755.000

giường
1.8 m
vỏ
chăn

620.000 626.000 638.000 656.000 705.000 736.000 760.000 773.000 846.000
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100–
499

40S
5050
poly-

cotton
jacquard

40S
6040
poly-

cotton
jacquard

40S
8020
poly-

cotton
jacquard

40S
cotton

jacquard

60s40S
8020

Jacquard

60s40S
cotton

jacquard

60S
8020
poly-

cotton
jacquard

60S
cotton

jacquard

80s60S
cotton

jacquard

giường
2.0 m
vỏ
chăn

662.000 675.000 687.000 702.000 757.000 785.000 816.000 828.000 920.000

500–999 cái −3% · 1.000+ cái −6%
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Ruột chăn khách sạn 7 mã sản phẩm

từ

453.000 ₫
/ cái

CT-DV-01

Ruột chăn hè sợi rỗng, vỏ cotton 40S
1.0–1.5 kg · vỏ cotton twill 40S chống lông · 3 cỡ

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Nhẹ cho phòng máy lạnh
Vỏ cotton chống lông, thoáng và không sột soạt
Giặt máy, mau khô

THÔNG SỐ

Ruột: Hollow polyester fibre Vỏ: 100% cotton 40S twill, down-
proof

Trọng lượng: 1.0–1.5 kg Mùa: Summer / air-conditioned
rooms

Kích thước: 170×225 · 200×225 ·
230×225 cm

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / CÁI)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

Trắng · 170×225 453.000 440.000 426.000

Trắng · 200×225 528.000 512.000 496.000

Trắng · 230×225 608.000 590.000 571.000
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từ

816.000 ₫
/ cái

CT-DV-02

Ruột chăn giả lông ngỗng bốn mùa, 2–
2.5 kg
Sợi giả lông ngỗng · vỏ cotton 40S · 4 cỡ

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Bồng như lông vũ, không gây dị ứ ng — khách sạn ưa dùng
Ruột dày dùng quanh năm
Bốn cỡ từ đơn đến super-king

THÔNG SỐ

Ruột: Down-alternative polyester
fibre

Vỏ: 100% cotton 40S, quilted

Trọng lượng: 2.0–2.5 kg Mùa: All seasons

Kích thước: 170×225 · 200×225 ·
230×225 · 250×225 cm

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / CÁI)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

Trắng · 170×225 816.000 791.000 767.000

Trắng · 200×225 960.000 931.000 902.000

Trắng · 230×225 1.098.000 1.066.000 1.033.000

Trắng · 250×225 1.205.000 1.169.000 1.133.000

từ

320.000 ₫
/ cái

CT-DV-03

Ruột chăn polyester chải lông bốn mùa,
250 g/m²
1.0–1.5 kg · vỏ microfibre chải lông · 5 cỡ

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Ruột chăn kinh tế cho khách sạn bình dân, hostel
Vỏ chải lông mềm và ấm
Năm cỡ, nhẹ, dễ giặt

THÔNG SỐ

Ruột: Polyester fibre Vỏ: Brushed polyester microfibre

Trọng lượng: 1.0–1.5 kg (250 g/m²) Mùa: Spring / autumn

Kích thước: 150×230 · 170×230 ·
200×230 · 230×230 · 250×230 cm

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / CÁI)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

Trắng · 150×230 320.000 310.000 301.000

Trắng · 170×230 347.000 336.000 326.000

Trắng · 200×230 373.000 362.000 351.000

Trắng · 230×230 416.000 403.000 391.000

Trắng · 250×230 437.000 424.000 411.000
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từ

843.000 ₫
/ cái

CT-DV-04

Ruột chăn đông sợi DuPont, vỏ cotton,
2.5–3 kg
Làm theo cỡ · sợi DuPont · vỏ cotton sateen chần

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Ruột dày cho khách sạn vùng cao, miền Bắc
Làm đúng cỡ chăn của bạn
Hàng loại 1, giặt công nghiệp

THÔNG SỐ

Ruột: DuPont polyester fibre Vỏ: Cotton blend, quilted sateen

Trọng lượng: 2.5–3.0 kg Mùa: Winter / all seasons

Kích thước: Made to your bed size

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / CÁI)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

Trắng · Cỡ theo yêu cầu 843.000 817.000 792.000

từ

816.000 ₫
/ cái

CT-DV-05

Ruột chăn giả lông ngỗng, vỏ cotton
chống lông, 2–2.5 kg
Giả lông ngỗng · vỏ cotton 100% chống lông · bốn mùa

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Bồng như lông vũ với vỏ cotton nguyên chất
Chần giữ ruột không xô lệch
Trọng lượng bốn mùa hợp khí hậu Việt Nam

THÔNG SỐ

Ruột: Down-alternative polyester
fibre

Vỏ: 100% cotton down-proof, quilted

Trọng lượng: 2.0–2.5 kg Mùa: All seasons

Kích thước: Standard hotel sizes,
made to order

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / CÁI)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

Tiêu chuẩn 816.000 791.000 767.000
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từ

6.868.000 ₫
/ cái

CT-DV-06

Chăn lông ngỗng trắng 90%, vỏ
cotton
Lông ngỗng trắng 90% · ruột 0.55–1.0 kg · vỏ cotton êm

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Lông ngỗng thật 90% cho suite 5 sao
Vỏ cotton chống lông siêu mềm, không sột soạt
Nhẹ mà cực ấm

THÔNG SỐ

Ruột: 90% white goose down Trọng lượng ruột: 0.55–1.0 kg

Vỏ: 100% cotton, twill/sateen, down-
proof

Mùa: Winter

Kích thước: Standard hotel sizes,
made to order

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / CÁI)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

Tiêu chuẩn 6.868.000 6.662.000 6.456.000

từ

800.000 ₫
/ cái

CT-DV-07

Ruột chăn sợi DuPont, vỏ poly-cotton
sateen, 2.5–3 kg
Sợi DuPont · vỏ poly-cotton sateen · bốn mùa

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Vỏ poly-cotton bền cho giặt tần suất cao
Sợi DuPont đàn hồi, giữ độ bồng
Ruột chăn bốn mùa loại 1

THÔNG SỐ

Ruột: DuPont polyester fibre Vỏ: Poly-cotton sateen, quilted

Trọng lượng: 2.5–3.0 kg Mùa: All seasons

Kích thước: Standard hotel sizes,
made to order

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / CÁI)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

Tiêu chuẩn 800.000 776.000 752.000
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Ruột gối khách sạn 8 mã sản phẩm

từ

640.000 ₫
/ cái

CT-PL-01

Gối lông ngỗng 3 lớp khách sạn, 48×75
cm
3 lớp lông vũ · 1.2 kg · vỏ cotton

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Ba lớp: lông tơ mềm bên ngoài, lõi lông vũ nâng đỡ
Gối khách sạn hạng cao cấp
Vỏ cotton thoáng mát

THÔNG SỐ

Ruột: Goose down & feather, 3-layer Tỷ lệ lông tơ: 50–60%

Vỏ: 100% cotton Trọng lượng: 1.2 kg

Kích thước: 48×75 cm, loft 15–20 cm

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / CÁI)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

Trắng · 48×75 640.000 621.000 602.000

từ

157.000 ₫
/ cái

CT-PL-02

Gối sợi khách sạn, vỏ cotton chống lông
Sợi polyester · 0.55–1.0 kg · 4 cỡ

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Gối khách sạn kinh tế dùng hàng ngày
Vỏ cotton dệt chống lông
Bốn cỡ khớp vỏ gối

THÔNG SỐ

Ruột: Polyester fibre Vỏ: 100% cotton down-proof

Trọng lượng: 0.55–1.0 kg Độ cao: 15–20 cm

Kích thước: 45×75 · 48×75 · 50×70 ·
50×90 cm

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / CÁI)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

Trắng · 45×75 157.000 153.000 148.000

Trắng · 48×75 160.000 155.000 150.000

Trắng · 50×70 163.000 158.000 153.000

Trắng · 50×90 165.000 160.000 155.000
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từ

267.000 ₫
/ cái

CT-PL-03

Gối sợi giặt được, 48×74 cm
Sợi polyester giặt được · vỏ cotton · cao 20–25 cm

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Giặt máy toàn bộ — vệ sinh cho khách sạn
Cao 20–25 cm, nâng đỡ chắc hơn
Vỏ cotton nguyên chất

THÔNG SỐ

Ruột: Washable polyester fibre Vỏ: 100% cotton

Trọng lượng: 0.55–1.0 kg Độ cao: 20–25 cm

Kích thước: 48×74 cm

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / CÁI)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

Trắng · 48×74 267.000 259.000 251.000

từ

427.000 ₫
/ cái

CT-PL-04

Gối lông ngỗng khách sạn, làm theo cỡ
Lông tơ 50–60% · 1.2 kg · vỏ chống lông

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Lông ngỗng giá sỉ dễ tiếp cận
Làm theo mọi cỡ gối khách sạn
Vỏ chống lông, không lọt lông

THÔNG SỐ

Ruột: Goose down & feather Tỷ lệ lông tơ: 50–60%

Vỏ: Down-proof fabric Trọng lượng: 1.2 kg

Kích thước: Made to your pillow size

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / CÁI)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

Trắng · Cỡ theo yêu cầu 427.000 414.000 401.000
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từ

171.000 ₫
/ cái

CT-PL-05

Gối vỏ kiều mạch khách sạn, 48×75 cm
Vỏ kiều mạch + sợi · vỏ cotton · nâng đỡ chắc

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Vỏ kiều mạch tự nhiên — chắc, mát, giữ dáng
Được ưa chuộng ở khách sạn wellness, khí hậu nóng
Lớp sợi làm mềm bề mặt

THÔNG SỐ

Ruột: Buckwheat hull with fibre layer Vỏ: 100% cotton

Trọng lượng: 0.55–1.0 kg Độ cao: 15–20 cm

Kích thước: 48×75 cm

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / CÁI)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

Trắng · 48×75 171.000 166.000 160.000

từ

587.000 ₫
/ cái

CT-PL-06

Gối lông vịt sinh thái khách sạn, lông tơ
50–60%
Lông vịt · 1.1–1.5 kg · vỏ cotton · cao 20–25 cm

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Lông vũ tự nhiên với giá tầm trung
Ruột 1.1–1.5 kg, gối đầy đặn
Vỏ cotton thoáng khí

THÔNG SỐ

Ruột: Duck down & feather Tỷ lệ lông tơ: 50–60%

Vỏ: 100% cotton Trọng lượng: 1.1–1.5 kg

Độ cao: 20–25 cm

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / CÁI)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

Tiêu chuẩn 587.000 569.000 551.000
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từ

800.000 ₫
/ cái

CT-PL-07

Gối lông ngỗng khách sạn, lông tơ 50–
60%, 1.2 kg
Lông ngỗng · 1.2 kg · vỏ chống lông · cao 15–20 cm

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Lông ngỗng cao cấp cho phòng 4–5 sao
Độ cao cân bằng: mềm mà nâng đỡ
Vỏ chống lông, êm và không lọt lông

THÔNG SỐ

Ruột: Goose down & feather Tỷ lệ lông tơ: 50–60%

Vỏ: Down-proof fabric Trọng lượng: 1.2 kg

Độ cao: 15–20 cm

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / CÁI)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

Tiêu chuẩn 800.000 776.000 752.000

từ

240.000 ₫
/ cái

CT-PL-08

Gối thảo dược kiều mạch, 51×91 cm
Ruột kiều mạch · vỏ cotton · cỡ lớn 51×91 cm

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Cỡ dài 51×91 cm cho vỏ gối king
Kiều mạch thoáng, mát đầu
Ruột tự nhiên cho đ ịnh vị wellness

THÔNG SỐ

Ruột: Buckwheat Vỏ: 100% cotton

Trọng lượng: 0.55–1.0 kg Độ cao: 15–20 cm

Kích thước: 51×91 cm

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / CÁI)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

Trắng · 51×91 cm 240.000 233.000 226.000
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Tấm bảo vệ nệm & Topper 6 mã sản phẩm

từ

213.000 ₫
/ cái

CT-MP-01

Tấm lót nệm cotton, làm theo cỡ
Mặt cotton · ruột sợi · chống trượt · trắng

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Bảo vệ nệm, thêm lớp êm phía trên
Làm theo mọi cỡ giường
Trắng trơn, dễ giặt

THÔNG SỐ

Mặt vải: 100% cotton Ruột: Polyester fibre

Màu: White Kích thước: Made to your mattress
size

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / CÁI)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

Cỡ theo yêu cầu · Trắng 213.000 207.000 201.000
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từ

256.000 ₫
/ cái

CT-MP-02

Tấm bảo vệ nệm chống thấm thoáng khí,
3 chống
Chống thấm · chống bẩn · thoáng khí · 5 cỡ

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Ngăn chất lỏng và vết bẩn thấm vào nệm
Màng thoáng khí — không bí, không sột soạt
Giặt máy, năm cỡ giường

THÔNG SỐ

Mặt vải: Poly-cotton Chức năng: Waterproof, anti-stain,
breathable

Ruột: Fibre Màu: White

Kích thước: 120×200 · 135×200 ·
150×200 · 180×200 · 200×200 cm

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / CÁI)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

120×200 · Trắng 256.000 248.000 241.000

135×200 · Trắng 288.000 279.000 271.000

150×200 · Trắng 320.000 310.000 301.000

180×200 · Trắng 384.000 372.000 361.000

200×200 · Trắng 427.000 414.000 401.000
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từ

199.000 ₫
/ cái

CT-MP-03

Tấm bảo vệ nệm dây thun 40S, 130–200
g/m²
Dây thun · 3 loại vải × 3 định lượng · 5 cỡ

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Dây thun giữ tấm phẳng dưới ga bọc
Chọn vải và đ ịnh lượng theo hạng phòng
Chuẩn khách sạn chuỗi

THÔNG SỐ

Mặt vải: Poly-cotton 110×76 / 110×90
or high-count interwoven cotton

Định lượng: 130 · 150 · 200 g/m²

Cố định: Elastic corner straps Màu: White

Kích thước: 120 · 135 · 150 · 180 · 200 ×
200 cm

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / CÁI)

100–499 120×200 cm 135×200 cm 150×200 cm 180×200 cm 200×200 cm

Cotton pha sợi cao 130 g/m² 199.000 225.000 252.000 298.000 331.000

Cotton pha sợi cao 150 g/m² 212.000 238.000 265.000 318.000 351.000

Cotton pha sợi cao 200 g/m² 219.000 245.000 278.000 331.000 364.000

110×76 130 g/m² 238.000 271.000 298.000 358.000 397.000

110×76 150 g/m² 252.000 278.000 311.000 371.000 411.000

110×76 200 g/m² 258.000 291.000 325.000 391.000 430.000

110×90 130 g/m² 265.000 298.000 331.000 397.000 437.000

110×90 150 g/m² 278.000 311.000 344.000 411.000 457.000

110×90 200 g/m² 285.000 318.000 358.000 424.000 470.000

500–999 cái −3% · 1.000+ cái −6%
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từ

587.000 ₫
/ cái

CT-MP-04

Topper nệm sợi 5 cm, 1000 g, vỏ cotton
Dày 5 cm · ruột 1000 g · vỏ cotton · 4 cỡ

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Thêm lớp êm 5 cm cho mọi nệm
Vỏ cotton, ruột 1000 g đàn hồi
Nâng cấp phòng mà không cần thay nệm

THÔNG SỐ

Mặt vải: 100% cotton Ruột: Polyester fibre, 1000 g

Độ dày: 5 cm Màu: White

Kích thước: 120 · 135 · 150 · 180 × 200 +
5 cm

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / CÁI)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

120×200+5 · 1000 g 3D 5 cm 587.000 569.000 551.000

135×200+5 · 1000 g 3D 5 cm 693.000 672.000 652.000

150×200+5 · 1000 g 3D 5 cm 747.000 724.000 702.000

180×200+5 · 1000 g 3D 5 cm 853.000 828.000 802.000

từ

240.000 ₫
/ cái

CT-MP-05

Bọc nệm kiểu ga bọc, polyester, bốn
mùa
Kiểu ga bọc · polyester · ruột sợi · làm theo cỡ

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Thiết kế bọc ôm nệm, không xô
Polyester — mau khô, ít co
Làm theo kích thước nệm của bạn

THÔNG SỐ

Mặt vải: Polyester Ruột: Fibre

Kiểu: Fitted, wraps the mattress Màu: White

Kích thước: Made to your mattress
size

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / CÁI)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

Tiêu chuẩn 240.000 233.000 226.000
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từ

271.000 ₫
/ cái

CT-MP-06

Tấm bảo vệ nệm kiểu ga bọc, 130–200
g/m², bo 25/30 cm
Bo 25 hoặc 30 cm · 3 loại vải × 3 định lượng · 5 cỡ

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Bo ôm nệm — không dây thun dễ đứ t
Chọn bo 25 hoặc 30 cm theo độ dày nệm
Chín tổ hợp vải/đ ịnh lượng

THÔNG SỐ

Mặt vải: Poly-cotton 110×76 / 110×90
or high-count interwoven cotton

Định lượng: 130 · 150 · 200 g/m²

Cố định: Fitted skirt 25 cm or 30 cm Màu: White

Kích thước: 120 · 135 · 150 · 180 · 200 ×
200 cm

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / CÁI)

100–499 Cotton
pha sợi
cao 130

g/m²

Cotton
pha sợi
cao 150

g/m²

Cotton
pha sợi

cao 200
g/m²

110×76
130

g/m²

110×76
150

g/m²

110×76
200

g/m²

110×90
130

g/m²

110×90
150

g/m²

110×90
200

g/m²

120×200+25
cm

271.000 278.000 291.000 318.000 331.000 338.000 350.000 358.000 371.000

120×200+30
cm

278.000 291.000 298.000 331.000 344.000 351.000 366.000 378.000 391.000

135×200+25
cm

304.000 318.000 331.000 358.000 371.000 384.000 394.000 404.000 417.000

135×200+30
cm

318.000 331.000 338.000 378.000 384.000 397.000 411.000 424.000 437.000

150×200+25
cm

338.000 351.000 364.000 397.000 411.000 424.000 437.000 451.000 463.000

150×200+30
cm

351.000 364.000 378.000 417.000 424.000 437.000 457.000 470.000 484.000

180×200+25
cm

411.000 417.000 437.000 477.000 490.000 510.000 525.000 536.000 556.000

180×200+30
cm

417.000 437.000 451.000 497.000 510.000 530.000 548.000 563.000 583.000

200×200+25
cm

451.000 463.000 484.000 530.000 543.000 563.000 583.000 596.000 616.000

200×200+30
cm

463.000 484.000 497.000 556.000 570.000 583.000 610.000 622.000 643.000

500–999 cái −3% · 1.000+ cái −6%
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Khăn bông & Áo choàng tắm 11 mã sản phẩm

từ

53.000 ₫
/ cái

CT-TW-01

Khăn khách sạn cotton 16S dệt trơn –
khăn mặt & khăn tắm
Cotton 100% 16S · mặt 150 g / tắm 600 g · thêu logo

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Khăn tắm 600 g dày — cảm giác 5 sao
Sợi xe 16S bền trong giặt công nghiệp
Thêu logo khách sạn

THÔNG SỐ

Chất liệu: 100% cotton, 16S plied yarn Kiểu dệt: Plain terry

Định lượng: Face 35×75 cm 150 g ·
Bath 70×140 cm 600 g

Màu: White

Tùy chỉnh: Logo embroidery available

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / CÁI)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

Trắng · 35×75 53.000 52.000 50.000

Trắng · 70×140 149.000 145.000 140.000

từ

53.000 ₫
/ cái

CT-TW-02

Khăn cotton 16S sợi xoắn, viền satin –
khăn mặt & khăn tắm
Sợi xoắn chải kỹ · mặt 130 g / tắm 600 g · hút nước 11–15 s

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Vòng sợi xoắn bông xốp, mau khô
Viền satin kiểu khách sạn cổ đ iển
Cotton chải kỹ — ít xơ, bền hơn

THÔNG SỐ

Chất liệu: 100% combed cotton, 16S Kiểu dệt: Spiral terry, satin band

Định lượng: Face 35×75 cm 130 g ·
Bath 70×140 cm 600 g

Hút nước: 11–15 s

Tùy chỉnh: Logo embroidery available

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / CÁI)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

Trắng · 35×75 53.000 52.000 50.000

Trắng · 70×140 160.000 155.000 150.000
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từ

15.000 ₫
/ cái

CT-TW-03

Khăn khách sạn cotton 16S sợi xoắn – 8
cỡ, 60–800 g
Khăn vuông đến khăn tắm lớn · 33×33 đến 80×160 cm · cotton
chải kỹ

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Một dòng đủ cả bộ phòng tắm
Tám cỡ/đ ịnh lượng từ 60 g đến 800 g
Giá tốt nhất cho đơn số lượng

THÔNG SỐ

Chất liệu: 100% combed cotton, 16S Kiểu dệt: Spiral terry

Kích thước: 33×33 60 g · 35×75
120/150 g · 40×80 180 g · 70×140
500/600 g · 80×155 700 g · 80×160 800
g

Hút nước: 11–15 s

Màu: White

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / CÁI)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

Trắng · 33×33 cm, 60 g 15.000 14.000 14.000

Trắng · 35×75 cm, 120 g 32.000 31.000 30.000

Trắng · 35×75 cm, 150 g 43.000 41.000 40.000

Trắng · 40×80 cm, 180 g 53.000 52.000 50.000

Trắng · 70×140 cm, 500 g 122.000 118.000 114.000

Trắng · 70×140 cm, 600 g 147.000 142.000 138.000

Trắng · 80×155 cm, 700 g 171.000 166.000 160.000

Trắng · 80×160 cm, 800 g 195.000 189.000 183.000
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từ

179.000 ₫
/ cái

CT-TW-04

Khăn tắm cotton 16S sợi xoắn, viền satin
– 70×140 / 80×150
Sợi xoắn chải kỹ · viền satin · hai cỡ khăn tắm

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Khăn tắm khách sạn thương mại, hai cỡ rộng
Vòng sợi xoắn — mềm, thấm, mau khô
Viền satin sẵn sàng thêu logo

THÔNG SỐ

Chất liệu: 100% combed cotton, 16S Kiểu dệt: Spiral terry, satin band

Kích thước: 70×140 cm · 80×150 cm Màu: White

Tùy chỉnh: Logo embroidery available

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / CÁI)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

Trắng · 70×140 179.000 174.000 168.000

Trắng · 80×150 187.000 181.000 175.000

từ

32.000 ₫
/ cái

CT-TW-05

Bộ khăn cotton 16S thêu – khăn vuông,
khăn mặt, khăn tắm
Viền satin thêu · 60 / 150 / 600 g · sợi xe

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Viền satin thêu — vẻ cao cấp
Ba món đồng bộ cho bộ khăn khách
Sợi xe bền giặt

THÔNG SỐ

Chất liệu: 100% cotton, 16S plied yarn Hoàn tất: Satin edge with embroidery

Kích thước: 32×32 60 g · 35×75 150 g ·
70×140 600 g

Màu: White

Tùy chỉnh: Logo embroidery available

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / CÁI)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

Trắng · Khăn vuông: 32×32×60 g 32.000 31.000 30.000

Trắng · Khăn mặt: 35×75×150 g 53.000 52.000 50.000

Trắng · Khăn tắm: 70×140×600 g 149.000 145.000 140.000
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từ

64.000 ₫
/ cái

CT-TW-06

Khăn mặt cotton 16S, định lượng tùy chọn
120–200 g
Dệt trơn · viền satin · 7 cỡ · gia công OEM/ODM

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Tự chọn cỡ và đ ịnh lượng
Thêu hoặc jacquard thương hiệu
Làm theo mẫu chuẩn chuỗi

THÔNG SỐ

Chất liệu: 100% cotton, 16S spiral yarn Kiểu dệt: Plain terry, satin band &
edge

Định lượng: 120 · 150 · 160 · 170 · 180 ·
190 · 200 g

Kích thước: 35×70 · 40×70 · 45×70 ·
35×75 · 50×75 · 40×76 · 40×80 cm

Tùy chỉnh: Embroidery, jacquard,
made to sample

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / CÁI)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

Tiêu chuẩn 64.000 62.000 60.000

từ

43.000 ₫
/ cái

CT-TW-07

Khăn vuông cotton 16S viền satin, 50–75
g
Dệt trơn · sợi xe chải kỹ · hút nước 0–5 s

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Khăn vuông thấm nhanh cho bộ phòng tắm
Năm đ ịnh lượng theo yêu cầu
Sợi xe chải kỹ, không xơ

THÔNG SỐ

Chất liệu: 100% combed cotton, 16S
plied

Kiểu dệt: Plain terry, satin edge

Định lượng: 50 · 60 · 65 · 70 · 75 g Hút nước: 0–5 s

Màu: White

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / CÁI)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

Tiêu chuẩn 43.000 41.000 40.000
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từ

181.000 ₫
/ cái

CT-TW-08

Khăn tắm cotton 16S vòng dài sợi xoắn,
500–850 g
Sợi xoắn đôi dày · 4 cỡ · định lượng tùy chọn

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Vòng dài, cảm giác spa
Đến 850 g cho khách sạn sang và spa
Cỡ và đ ịnh lượng theo yêu cầu

THÔNG SỐ

Chất liệu: 100% cotton, 16S spiral
double-ply

Kiểu dệt: Long-loop plain terry

Định lượng: 500 · 600 · 650 · 700 · 800
· 850 g

Kích thước: 70×140 · 70×150 · 75×150 ·
80×160 cm

Tùy chỉnh: Embroidery, made to
sample

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / CÁI)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

Tiêu chuẩn 181.000 176.000 170.000

từ

176.000 ₫
/ cái

CT-TW-09

Thảm chân cotton 32S chống trượt, 350
g
Cotton xe 32S · 350 g · hút nước 0–5 s

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Thảm chân thấm nhanh, chống trượt
Sợi xe 32S dày và bền
Có thể in/thêu logo

THÔNG SỐ

Chất liệu: 100% cotton, 32S plied yarn Kiểu dệt: Plain terry, non-slip

Định lượng: 350 g Hút nước: 0–5 s

Tùy chỉnh: Logo available

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / CÁI)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

Tiêu chuẩn 176.000 171.000 165.000
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từ

320.000 ₫
/ cái

CT-TW-10

Áo choàng tắm cotton waffle, 700 g,
unisex
Cotton 100% dệt waffle · dáng dài · 700 g · trắng

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Waffle nhẹ, hợp khí hậu nóng và spa
Dáng dài unisex vừa đa số khách
Mau khô giữa các lượt khách

THÔNG SỐ

Chất liệu: 100% cotton, waffle weave Trọng lượng: 700 g

Kiểu: Long, unisex Màu: White

Tùy chỉnh: Logo embroidery available

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / CÁI)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

Tiêu chuẩn 320.000 310.000 301.000

từ

469.000 ₫
/ cái

CT-TW-11

Áo choàng tắm cotton nhung cắt, 700
g, unisex
Cotton 100% nhung cắt · thấm hút · dáng dài · 700 g

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Mặt nhung mịn, trong lót terry thấm hút
Cảm giác cao cấp cho phòng 4–5 sao
Dáng dài unisex, thêu logo

THÔNG SỐ

Chất liệu: 100% cotton, cut velour Trọng lượng: 700 g

Kiểu: Long, unisex Màu: White

Tùy chỉnh: Logo embroidery available

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / CÁI)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

Tiêu chuẩn 469.000 455.000 441.000
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Tấm trang trí giường & Váy giường 3 mã sản phẩm

từ

240.000 ₫
/ cái

CT-BR-01

Váy giường khách sạn xếp ly 5 nếp,
polyester
Rủ 37 cm · 4 cỡ giường · nhiều màu

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Che chân giường bằng váy xếp ly gọn gàng
Polyester bền, giữ nếp ly
Nhiều màu theo phong cách phòng

THÔNG SỐ

Chất liệu: Polyester Kiểu: Five-fold pleat

Chiều rủ: 37 cm Kích thước: 120 · 135 · 150 · 180 × 200
cm

Tùy chỉnh: Colours and logo available

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / CÁI)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

Xếp ly 5 nếp · 120×200+37 240.000 233.000 226.000

Xếp ly 5 nếp · 135×200+37 267.000 259.000 251.000

Xếp ly 5 nếp · 150×200+37 293.000 284.000 276.000

Xếp ly 5 nếp · 180×200+37 320.000 310.000 301.000
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từ

107.000 ₫
/ cái

CT-BR-02

Tấm trang trí cuối giường trơn nâu, 40
cm
Polyester · rộng 40 cm · 5 chiều dài 175–255 cm

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Điểm nhấn màu cho giường trắng khách sạn
Năm chiều dài từ giường đơn đến king
Polyester dễ lau, ít bảo dưỡng

THÔNG SỐ

Chất liệu: Polyester Màu: Brown (other colours on
request)

Chiều rộng: 40 cm Chiều dài: 175 · 190 · 205 · 235 · 255
cm

Kiểu: Modern minimalist

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / CÁI)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

Nâu · 40×175 cm 107.000 103.000 100.000

Nâu · 40×190 cm 133.000 129.000 125.000

Nâu · 40×205 cm 160.000 155.000 150.000

Nâu · 40×235 cm 187.000 181.000 175.000

Nâu · 40×255 cm 213.000 207.000 201.000
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từ

117.000 ₫
/ cái

CT-BR-03

Tấm trang trí cuối giường & vỏ gối tựa
hoa, poly-cotton
Tấm 50 cm cho giường 1.2–2.0 m · vỏ gối tựa 50×50 đồng bộ

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Tấm chạy giường và vỏ gối tựa cùng thiết kế
Cỡ theo từ ng chiều rộng giường
Poly-cotton dễ giặt

THÔNG SỐ

Chất liệu: Poly-cotton Hoa văn: Floral

Cỡ tấm: 50×160 · 50×180 · 50×210 ·
50×240 cm

Vỏ gối tựa: 50×50 cm

Kiểu: Modern minimalist

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / CÁI)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

Vỏ gối tựa 50×50 cm 117.000 114.000 110.000

giường 1.2 m: 50×160 cm 213.000 207.000 201.000

giường 1.5 m: 50×180 cm 240.000 233.000 226.000

giường 1.8 m: 50×210 cm 293.000 284.000 276.000

giường 2.0 m: 50×240 cm 320.000 310.000 301.000
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Vải khách sạn (bán theo mét) 6 mã sản phẩm

từ

88.000 ₫
/ m

CT-FB-01

Vải sateen ga giường khách sạn, 40S–
80S, khổ 258–305 cm
Sateen cotton & T/C · khổ 258 / 285 / 305 cm · bán theo mét

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Khổ rộng — cắt ga nguyên tấm không nối
Cotton và T/C cho mọi hạng phòng
Mua vải may tại chỗ theo mẫu riêng

THÔNG SỐ

Thành phần: 100% cotton or 80/20
cotton-polyester

Chỉ số sợi: 40S · 60S · 80S (see price
list)

Kiểu dệt: Sateen Khổ: 258 · 285 · 305 cm

Công dụng: Sheets, duvet covers,
pillowcases

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / M)

100–499 258 cm khổ 285 cm khổ 305 cm khổ

Sateen 80% cotton 20% polyester 60×60S (mật độ 200×75+75) 88.000 98.000 104.000

Sateen cotton 60×60S (mật độ 200×75+75) 90.000 99.000 105.000

Sateen 80% cotton 20% polyester 60×60S (mật độ 173×156) 94.000 103.000 109.000

Sateen 80% cotton 20% polyester 80×60S (mật độ 200×92+92) 94.000 103.000 109.000

Sateen cotton 60×60S (mật độ 173×156) 95.000 105.000 110.000

Sateen cotton 60×80S (mật độ 200×92+92) 95.000 105.000 110.000

500–999 cái −3% · 1.000+ cái −6%
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từ

54.000 ₫
/ m

CT-FB-02

Vải sọc sateen T/C 50/50, 40S, khổ
180–285 cm
Sọc sateen khách sạn · 5 khổ · bán theo mét

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Vải sọc khách sạn giá poly-cotton
Năm khổ từ vỏ gối đến ga king
Pha dễ chăm — mau khô, ít co

THÔNG SỐ

Thành phần: 50% cotton 50%
polyester

Chỉ số sợi: 40S

Kiểu dệt: Sateen stripe Khổ: 180 · 210 · 240 · 260 · 285 cm

Công dụng: Sheets, duvet covers,
pillowcases

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / M)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

180 cm khổ · Sọc sateen t/c 5050 40S 54.000 53.000 51.000

210 cm khổ · Sọc sateen t/c 5050 40S 59.000 57.000 55.000

240 cm khổ · Sọc sateen t/c 5050 40S 65.000 63.000 61.000

210 cm khổ · Sọc sateen t/c 5050 60S×40S 68.000 66.000 64.000

260 cm khổ · Sọc sateen t/c 5050 40S 69.000 67.000 65.000

240 cm khổ · Sọc sateen t/c 5050 60S×40S 75.000 73.000 70.000

285 cm khổ · Sọc sateen t/c 5050 40S 76.000 74.000 72.000
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từ

44.000 ₫
/ m

CT-FB-03

Vải cotton chải kỹ 40S dệt trơn, 130×70
Dệt trơn chải kỹ mật độ cao · cotton hoặc 65/35 · khổ
108–122 cm

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Dệt trơn chải kỹ mật độ cao cho ga, rèm, khăn bàn
Cotton hoặc poly-cotton cùng mật độ
Trắng tẩy, sẵn sàng may hoặc in

THÔNG SỐ

Thành phần: 100% cotton or 65%
polyester 35% cotton

Chỉ số sợi: 40S × 40S

Mật độ: 130×70 Khổ: 108 · 112 · 118 · 122 cm

Hoàn tất: Bleached

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / M)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

65% polyester 35% cotton 40 sợi chải kỹ trơn weave 130×70 · 108 cm khổ 44.000 42.000 41.000

65% polyester 35% cotton 40 sợi chải kỹ trơn weave 130×70 · 112 cm khổ 45.000 43.000 42.000

65% polyester 35% cotton 40 sợi chải kỹ trơn weave 130×70 · 118 cm khổ 46.000 44.000 43.000

65% polyester 35% cotton 40 sợi chải kỹ trơn weave 130×70 · 122 cm khổ 48.000 47.000 45.000

100% cotton 40 sợi chải kỹ trơn 130×70 · 108 cm khổ 51.000 49.000 48.000

100% cotton 40 sợi chải kỹ trơn 130×70 · 112 cm khổ 53.000 51.000 50.000

100% cotton 40 sợi chải kỹ trơn 130×70 · 118 cm khổ 56.000 54.000 53.000

100% cotton 40 sợi chải kỹ trơn 130×70 · 122 cm khổ 58.000 56.000 55.000
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từ

41.000 ₫
/ m

CT-FB-04

Vải cotton OE 30S dệt trơn, 80×66
Dệt trơn kinh tế · cotton hoặc 65/35 · khổ 108–122 cm

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Vải ga giá rẻ nhất cho hostel, ký túc xá, lót
Sợi OE ổn đ ịnh, dễ may
Cotton hoặc poly-cotton, trắng tẩy

THÔNG SỐ

Thành phần: 100% cotton or 65%
polyester 35% cotton

Chỉ số sợi: 30S × 30S, open-end

Mật độ: 80×66 Khổ: 108 · 112 · 118 · 122 cm

Hoàn tất: Bleached

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / M)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

65% polyester 35% cotton 30 sợi OE trơn weave 80×66 · 108 cm khổ 41.000 39.000 38.000

65% polyester 35% cotton 30 sợi OE trơn weave 80×66 · 112 cm khổ 42.000 40.000 39.000

100% cotton 30 sợi OE trơn weave 80×66 · 108 cm khổ 43.000 41.000 40.000

65% polyester 35% cotton 30 sợi OE trơn weave 80×66 · 118 cm khổ 43.000 41.000 40.000

65% polyester 35% cotton 30 sợi OE trơn weave 80×66 · 122 cm khổ 45.000 43.000 42.000

100% cotton 30 sợi OE trơn weave 80×66 · 112 cm khổ 46.000 44.000 43.000

100% cotton 30 sợi OE trơn weave 80×66 · 118 cm khổ 48.000 47.000 45.000

100% cotton 30 sợi OE trơn weave 80×66 · 122 cm khổ 50.000 48.000 47.000
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từ

64.000 ₫
/ m

CT-FB-05

Vải dệt trơn & vải chống lông khách sạn,
khổ 230–305 cm
Chống lông 133×98 · trơn 50/50 · khổ rộng · bán theo mét

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Cotton chống lông cho vỏ gối và vỏ chăn
Khổ rộng cắt vỏ chăn không nối
Cotton hoặc pha theo ngân sách

THÔNG SỐ

Thành phần: 100% cotton or 50/50
cotton-polyester

Chỉ số sợi: 40S

Kiểu dệt: Plain, incl. down-proof
133×98

Khổ: 230 · 240 · 258 · 285 · 305 cm

Công dụng: Sheets, duvet & pillow
shells

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / M)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

258 cm khổ · Dệt trơn 50% cotton 50% polyester (mật độ 110×90) 64.000 62.000 60.000

230 cm khổ · Chống lông trơn weave (mật độ 133×98) 67.000 65.000 63.000

240 cm khổ · Chống lông trơn weave (mật độ 133×98) 69.000 67.000 65.000

258 cm khổ · Plain cotton (mật độ 110×90) 69.000 67.000 65.000

285 cm khổ · Dệt trơn 50% cotton 50% polyester (mật độ 110×90) 75.000 72.000 70.000

258 cm khổ · Chống lông trơn weave (mật độ 133×98) 80.000 78.000 75.000

285 cm khổ · Plain cotton (mật độ 110×90) 80.000 78.000 75.000

305 cm khổ · Dệt trơn 50% cotton 50% polyester (mật độ 110×90) 80.000 78.000 75.000

305 cm khổ · Plain cotton (mật độ 110×90) 85.000 83.000 80.000

285 cm khổ · Chống lông trơn weave (mật độ 133×98) 91.000 88.000 85.000

305 cm khổ · Chống lông trơn weave (mật độ 133×98) 107.000 103.000 100.000
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từ

107.000 ₫
/ đơn vị

CT-FB-06

Vải cotton khách sạn 40S–80S –
sateen, trơn, twill
Các mật độ 110×90 · 133×100 · 173×120 · 173×150 · trắng

VÌ SAO KHÁCH SẠN CHỌN

Đủ thang vải khách sạn từ 40S trơn đến 80S sateen
Chỉ đ ịnh mật độ và kiểu dệt theo tiêu chuẩn
Trắng nhuộm hoạt tính, bền giặt

THÔNG SỐ

Thành phần: 100% cotton Chỉ số sợi: 40S · 60S · 80S

Mật độ: 110×90 · 133×100 · 173×120 ·
173×150

Kiểu dệt: Sateen · plain · twill

Hoàn tất: Reactive dyed white

KÍCH CỠ & GIÁ (VND / ĐƠN VỊ)

Quy cách 100–499 500–999 1.000+

Tiêu chuẩn 107.000 103.000 100.000
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Sản xuất Dây chuyền chăn ga, chần bông & khăn bông chuyên dụng

Phòng trưng bày sản phẩm Phòng trưng bày – gối & chăn

Phòng trưng bày – bộ ga giường Toàn cảnh phòng trưng bày

Xưởng may & kiểm tra Dây chuyền may
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Bàn cắt vải Xưởng may

Xưởng may – hoàn thiện Dây chuyền chần bông

Kho – hàng đã đóng gói Đóng gói & xuất hàng
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